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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 02/6/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6603
	Trần Đại Dương
	Quảng Phương

	2 
	6604
	Lê Văn Hải
	Ngư thủy

	3 
	6605
	Nguyễn viết Linh
	Hiền Ninh

	4 
	6606
	Giả Công Minh
	Quảng Kim

	5 
	6607
	Mai Xuân hiệp
	Quảng sơn

	6 
	6608
	Đinh Thị Lê Phúc
	Thanh hóa

	7 
	6609
	Nguyễn Minh Tâm
	Quảng thanh

	8 
	6610
	Hoàng Anh Tài
	Hải Phú

	9 
	6611
	Nguyễn xuân Hòa
	Quảng Lộc

	10 
	6612
	Nguyễn thị Hồng Nhung
	Trung Trạch

	11 
	6613
	Võ Thị Lan Phương 
	An Ninh

	12 
	6614
	Phạm Tiến Thành
	Liên Trạch

	13 
	6615
	Nguyễn Văn Bình
	Kim Hóa

	14 
	6616
	Phan Văn Nhất
	Kim Hóa

	15 
	6617
	Nguyễn Hoành Đức
	Võ Ninh

	16 
	6618
	Trần hùng Cường
	Văn hóa

	17 
	6619
	Mai Hữu Dần
	Vĩnh Ninh

	18 
	6620
	Nguyễn Tiến Thanh
	Hoàn Lão

	19 
	6621
	Trần Thị Thùy Linh
	An Thủy

	20 
	6622
	Nguyễn Văn Châu
	Bắc Trạch

	21 
	6623
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Quảng Hòa

	22 
	6624
	Hoàng Thị Hồng
	Quảng Hòa

	23 
	6638
	Lê Thành Thông
	Đồng Sơn

	24 
	6633
	Ngô Văn Tuấn
	Ngư Thủy

	25 
	6634
	Nguyễn Thị Hạnh
	Trường xuân

	26 
	6637
	Đoàn Xuân Hiếu
	Bắc LÝ

	27 
	6636
	Hoàng Tiến Mạnh
	Liên Trường

	28 
	6635
	Nguyễn Văn Dũng
	Hưng Trạch

	29 
	6625
	Nguyễn Văn Phong
	Mai Thủy

	30 
	6626
	Hoàng Thị Thu Trang
	Liên Trạch

	31 
	6627
	Trương Anh Hung 
	Phúc Trạch

	32 
	6628
	Hoàng Thi Hoài Ly
	Quảng Minh

	33 
	6629
	Hoàng Thị Huyền Trang
	Phong Nha

	34 
	6630
	Nguyễn Công Luận
	Hòa Trạch

	35 
	6631
	Lê Thanh Tý
	Đức Trạch

	36 
	6632
	Trần Thị Thu Hương
	Thanh Trạch

	37 
	6632
	Phan Văn bình
	Trung Trạch


